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Câu 1. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
	A. Tự ý lấy đồ của người khác	B. Thờ ơ với người bị nạn
	C. Chen lấn khi xếp hàng	D. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn
Câu 2. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?
	A. Làm cho mọi người gần gũi nhau
	B. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình
	C. Nền tảng đạo đức gia đình
	D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn
Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính
	A. Cưỡng chế	B. Bắt buộc	C. Áp đặt	D. Tự nguyện
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng. Người học sinh cần có những phẩm chất tốt đẹp như:
	A. Luôn giữ đúng lời hứa.	B. Cả 3 ý trên đều đúng.
	C. Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.	D. Thực hiện tốt nội quy nhà trường.
Câu 5. B thường quay cóp bài trong giờ kiểm tra là hành vi trái với chuẩn mực
	A. Văn hóa		B. Tín ngưỡng
	C. Đạo đức		D. Truyền thống
Câu 6. Trong các biểu hiện sau biểu hiện nào không phải là biểu hiện của người có trách nhiệm?
	A. Chịu trách nhiệm về những thông tin mình nói ra.
	B. Đỗ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ chung không hoàn thành.
	C. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
	D. Dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
Câu 7. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	A. Một miếng khi đói bằng gói khi no	B. Ăn cháo đá bát
	C. Lá lành đùm lá rách	D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Câu 8. Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với
	A. Giá trị đạo đức		B. Lối sống cá nhân
	C. Sở thích cá nhân		D. Giá trị nhân văn
Câu 9. Những nét tính cách nào của bản thân nên có trong mối quan hệ với người khác?
	A. Tiết kiệm.	B. Vui vẻ.
	C. Cởi mở.	D. Cả A và B đều đúng.
Câu 10. Bạn A là một người luôn giúp đỡ mọi người, nếu tư duy theo hướng tích cực thì bạn A là người như thế nào?
	A. Bạn A dư tiền nên cho các bạn.			B. Bạn A muốn lôi kéo mọi người.
	C. Bạn A muốn thao túng tâm lí mọi người.	D. Bạn A là người tốt bụng, dễ thương.
Câu 11. Biểu hiện  nào dưới đây thể hiện người không có lương tâm?
	A. Xả rác không đúng nơi quy định		B. Bán thực phẩm độc hại cho người tiêu dùng
	C. Mẹ mắng con khi bị điểm kém			D. Đến ở nhà bạn khi chưa được mời
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?
	A. Trung thành với mọi chế độ	B. Tôn trọng pháp luật
	C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào	D. Trung thành với lãnh đạo
Câu 13. Em là một người nóng tính theo nhận xét của bạn bè. Em sẽ làm thế nào?
	A. Em sẽ không nói chơi với bạn đã phê bình mình.
	B. Em sẽ cố gắng bình tĩnh và tập kiềm chế bản thân.
	C. Em sẽ kiếm các bạn hiền lành, ít nói để chơi chung.
	D. Nóng tính rất khó sửa nên em sẽ tiếp tục như vậy.
Câu 14. Ai là người là có cách cư xử không tốt trong tình huống sau: Bảo là một học sinh giỏi trong lớp. Nhiều khi các bạn hỏi Bảo về cách giải bài tập khó, Bảo thường từ chối.
	A. Các bạn Bảo.	B. Bảo.
	C. Không ai.	D. Cả Bảo và các bạn.
Câu 15. Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. Trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	A. Cãi nhau với người bị đổ xe			B. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ
	C. Lờ đi coi như không biết			D. Quay clip tung lên mạng xã hội
Câu 16. Quan điểm nào sau đây là đúng đắn trong việc học tập?
	A. Trời sinh voi sinh cỏ.	B. Cứ chơi khi cuộc đời còn cho phép.
	C. Có công mài sắt có ngày nên kim.	D. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu.
Câu 17. Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường?
	A. vứt rác bừa bãi.	B. thân thiện với bạn bè.
Câu 18. Chỉ ra những biểu hiện của người không có trách nhiệm?
	A. Đổ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ nhóm không hoàn thành.
	B. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
	C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
	D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.
Câu 19. Tiền thân của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam là:
	A. Hội Liên hiệp phụ nữ miền Bắc	B. Hội Liên hiệp phụ nữ Đông Dương
	C. Hội phụ nữ phản đế Việt Nam	D. Nữ du kích Việt Nam
Câu 20. Nữ chính trị gia nào đã đại diện Việt Nam ký hiệp định Pari?
	A. Nguyễn Thị Doan	B. Nguyễn Thị Bình
	C. Nguyễn Thị Minh Khai	D. Chương Mĩ Hoa
Câu 21. Bản thân em đã làm gì để tự hào về truyền thống của trường mình?
	A. Giới thiệu với bạn bè về truyền thống của trường.
	B. Chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động.
	C. Thực hiện tất cả các việc làm trên để phát huy truyền thống.
	D. Tìm hiểu nhiều hơn nữa về truyền thống của trường.
Câu 22. Trường chúng ra có nhiều truyền thống tốt đẹp. Cảm xúc của  chúng ta
	A. không thích các truyền thống đó.	B. tự hào về truyền thống của trường mình.
	C. không xây dựng và tham gia.		D. cảm thấy khó chịu khi tổ chức các truyền thống.
Câu 23. Biểu hiện  nào sau đây thể hiện sự vượt khó vươn lên trong học tập?
	A. Xin bạn chép bài tập về nhà.		B. Đi bộ đến trường khi không có phương tiện đi học.
	C. Giúp mẹ làm việc nhà.			D. Thức đến 2h sáng để chơi game.
Câu 24. Em đang quyết tâm đạt được điểm cao trong bài kiểm tra lần này. Em đã làm gần xong, tuy nhiên đến bài cuối, em lại quên mất công thức. Trong tình huống này em sẽ xử lí thế nào?
	A. Cứ quay cóp để đạt điểm số lớn lần này, thầm nghỉ lần sau cố gắng học bài kỹ hơn.
	B. Không quay cóp, chấp nhận bị điểm kém để củng cố sự cố gắng trong học tập.
	C. Sử dụng tài liệu có sẵn trong túi để đạt điểm lớn.
	D. Làm mọi cách yêu cầu điểm số lớn là được, không quan tâm đến nhắc nhở thầy cô.
Câu 25. Nhà tù đã giam giữ chị Võ Thị Sáu anh hùng là:
	A. Hỏa Lò	B. Côn Đảo	C. Phú Quốc	D. Sơn La
Câu 26. Cần phải làm gì để đóng góp xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường.
	A. Không đi học đầy đủ.			B. Lôi kéo các bạn không tham gia các hoạt động.
	C. Tích cực tham gia các hoạt động.	D. Thờ ơ với các hoạt động nhà trường tổ chức.
Câu 27. Giáo viên chủ nhiệm nói với cả lớp rằng cô Hiệu trưởng khiển trách lớp hôm nay không tuân thủ nội quy khi tham gia buổi sinh hoạt dưới cờ. Lớp ngồi lộn xộn, thiếu nền nếp, rất ồn ào và chưa thuộc bài hát truyền thống của nhà trường. Nếu là lớp trưởng, em sẽ làm thế nào?
	A. Nhắc nhở các bạn nên học thuộc kỹ bài hát truyền thống của nhà trường.
	B. Đây không phải mình vi phạm nên không cần quan tâm.
	C. Nói với giáo viên chủ nhiệm không phải bản thân vi phạm.
	D. Nhận trách nhiệm khi không quản lí lớp tốt và sẽ cố gắng hơn.
Câu 28. Năm 1965, một phong trào lớn được phát động trong thanh niên miền Nam, đó là phong trào:
	A. “Dũng sĩ diệt Mỹ”.	B. “5 xung phong”.
	C. “3 sẵn sàng”.	D. “Đánh giặc, sản xuất”.
Câu 29. Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là ngày
	A. 08-03-1975		B. 20-10-1929
	C. 20-10-1930		D. 08-03-1945
Câu 30. Biểu hiện của người có trách nhiệm
	A. Trốn tránh trách nhiệm.
	B. Không than thở, viện cớ. Thừa nhận và sửa chữa việc làm sai trái.
	C. Hay đổ lỗi cho người khác.
	D. Không có tinh thần trách nhiệm.
Câu 31. Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là:
	A. 15/10/1950		B. 15/10/1956
	C. 15/10/1959		D. 15/10/1953
Câu 32. Chị Võ Thị Sáu qua đời ở tuổi:
	A. 14	B. 18	C. 16	D. 17
Câu 33. Biểu hiện nào thể hiện phẩm chất của người học sinh:
	A. Hay đổ lỗi cho người khác.
	B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm cao.
	C. Thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường.
	D. Trốn tránh trách nhiệm.
Câu 34. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên là:
	A. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước	B. Giáo sư Phạm Huy Thông
	C. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh	D. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
Câu 35. Ai là nữ chiến sĩ Việt Nam đầu tiên được phong cấp tướng?
	A. Võ Thị Sáu		B. Hoàng Ngân
	C. Nguyễn Thị Định	D. Ngô Thị Tuyển
Câu 36. Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam là bài:
	A. “Thanh niên làm theo lời Bác” – Nhạc và lời của Hoàng Hoà
	B. “Lên Đàng” – Nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng
	C. “Lên Đàng” – Nhạc Huỳnh Văn Tiểng, lời Lưu Hữu Phước
	D. “Nối vòng tay lớn” – Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn
Câu 37. Khẩu hiệu của Hội LHTN Việt Nam:
	A. “Vì Tổ quốc Việt nam và tổ chức Hội vừng mạnh. Thanh niên” – “Tiến”
	B. “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”
	C. “Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Thanh niên” – “Sẵn sàng”
	D. “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”
Câu 38. Trên đường đi học về, em thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
	A. Gọi người khác giúp.			B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.
	C. Giúp người phụ nữ xách đồ.		D. Đứng nhìn người phụ nữ đó.
Câu 39. B thường hay tung tin, nói xấu bạn bè trên Facebook. Đó  là hành vi trái với chuẩn mực về
	A. Văn hóa		B. Đạo đức
	C. Truyền thống		D. Tín ngưỡng
Câu 40. Là một học sinh bạn có nên thể hiện sự tự chủ của bản thân trong việc học tập không?
	A. Thỉnh thoảng.	B. Rất cần.
	C. Lúc nên, lúc không.	D. Không cần.
..............HẾT............
Trang 4
